
Ngày:

Date:

Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing 

value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ đồng)

Trading value 

(bil.dongs)

VNINDEX 878.67 14.20 1.64% 7,354.16

VN30 821.47 15.24 1.89% 3,759.14

VNMIDCAP 876.48 13.96 1.62% 1,439.04

VNSMALLCAP 754.02 15.00 2.03% 750.03

VN100 790.09 13.92 1.79% 5,198.18

VNALLSHARE 789.37 13.91 1.79% 5,948.21

VNCOND 927.81 13.74 1.50% 344.06

VNCONS 738.79 7.77 1.06% 394.04

VNENE 408.04 4.73 1.17% 107.72

VNFIN 699.17 21.70 3.20% 1,354.17

VNHEAL 1,193.49 3.32 0.28% 12.01

VNIND 503.12 4.05 0.81% 823.32

VNIT 1,071.56 7.27 0.68% 91.73

VNMAT 1,008.80 11.44 1.15% 731.11

VNREAL 1,158.94 17.70 1.55% 1,939.10

VNUTI 670.21 9.34 1.41% 126.41

VNXALLSHARE 1,246.45 24.22 1.98% 7,295.60

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 ROS 82,212,130 JVC 6.99% TEG -6.99%

2 FLC 24,834,690 SFG 6.99% TNI -6.97%

3 STB 18,020,090 SGT 6.99% SVI -6.96%

4 HSG 17,911,680 IDI 6.97% COM -6.91%

5 MBB 17,510,860 EVG 6.95% VIS -6.83%

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Nội dung

Contents

Khớp lệnh

Order matching

Thỏa thuận

Put though

Tổng

Total

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

STT

No.

7,354

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

01/06/2020

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

418,333,970

58,182,211

5,119

2,235

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

476,516,181



Mua

Buying
%

Bán

Selling
%

Mua-Bán

Buying-Selling

24,934,150 5.23% 18,193,950 3.82% 6,740,200

583 7.93% 489 6.66% 94

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

Mã CK

Code

GTGD

(tỷ đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

1 HSG 2,347,910 VHM 134 POW 1,020,380

2 POW 1,953,000 VCB 93 STK 996,630

3 VHM 1,701,570 VIC 55 HPG 792,610

4 HPG 1,615,190 HPG 45 CTG 713,890

5 ROS 1,557,470 FPT 33 STB 421,320

3. Sự kiện doanh nghiệp

STT Mã CK

1 SFG

2 KDH

3 VCI

4 DCL

5 DTA

6 STK

7 AST

8 CVT

9 CSTB2001

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Nội dung

Contents

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. 

Dongs)

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

STT

No.

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Sự kiện

SFG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 26/06/2020 tại Lô B2, khu B, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TPHCM.

KDH giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

tháng 06/2020.

VCI giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 24/06/2020 tại Phòng Ballroom A, Khách sạn  Reverie Saigon, 22-36 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, 

TPHCM.

DCL giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội ngày 

24/06/2020 tại tầng 5, Times Tower - HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

DTA giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 29/06/2020.

STK giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 22/06/2020 tại khách sạn Equatorial 242 Trần Bình Trọng, Quận 5, TPHCM.

AST giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức 

đại hội công ty sẽ thông báo sau.

CVT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 27/06/2020 tại nhà hàng Phố Việt, 378A Châu Phong, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ.

CSTB2001 niêm yết và giao dịch bổ sung 5.000.000 cq (tăng) tại HOSE ngày 01/06/2020, khối lượng sau thay đổi: 

10.000.000 cq.



10 E1VFVN30

11 FUEVFVND

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 4.700.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/06/2020. 

FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/06/2020. 


